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	Phần
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	 
	1
	-  Chỉ ra phương thức biểu đạt chính: nghị luận/ phương thức nghị luận.
	0.5

	
	2
	- Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn: HS có thể chỉ ra biện pháp tu từ liệt kê: Nói một lời nói chia rẽ, đó là cái ác.

Giết một sinh vật nhỏ bé vô tội không có khả năng chống cự, đó là cái ác.

Nhận lợi ích hai bên dù ban đầu đứng về một bên, đó là cái ác.

Nói xấu và đơm đặt thêm thắt về cuộc đời ai đó, đó là cái ác.

Nhận xét ác ý về một người của công chúng cho mục đích mua vui, đó cũng là cái ác.

Hoặc phép điệp: đó là cái ác
Tác dụng: Nhấn mạnh, cảnh tỉnh mỗi người đừng nghĩ cái ác là khi chúng ta phạm tội pháp luật, mà cái ác luôn hiện hữu mỗi ngày trong từng hành động và lời nói của chúng ta.Qua đó tác giả muốn nhắn nhủ, hãy luôn ý thức hơn trong giao tiếp của bản thân với mọi người. 


	0.5

	
	3
	- Anh/ Chị hiểu gì qua lời nhắn nhủ : “Những tổn thương thể xác còn theo thời gian mà lành lặn, những vết thương trong tâm hồn bao giờ mới được chữa lành?”:

“Những tổn thương thể xác còn theo thời gian mà lành lặn”

-> Những tổn thương của thể xác chỉ là nỗi đau của vết thương trên da thịt, theo thời gian cũng sẽ lành lại chứ không còn cảm giác đau đớn nữa. 0.25đ
“Những vết thương trong tâm hồn bao giờ mới được chữa lành?”.

-> Những vết thương trong tâm hồn tạo nên những vết đau từ sâu trong trái tim, có thể hoặc không bao giờ lành lại được, bởi đó là một nỗi đau âm ỉ suốt cả cuộc đời con người. 0.5

->Vì thế mỗi người đừng bao giờ làm tổn thương cho người khác. 0.25đ

	1.0



	
	4
	Thông điệp tác giả nhắn nhủ:
- Hãy luôn sống lương thiện, sống đẹp mỗi ngày.
- Hãy trao dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống.

- Hãy luôn thương yêu, tôn trọng, vị tha, đừng bao giờ làm tổn thương người khác,…
Lưu ý: Câu 3 và câu 4 học sinh có nhiều cách diễn đạt, song các em hiểu vấn đề vẫn cho trọn vẹn điểm.
	1.0

	II
	1
	Trình bày suy nghĩ của Anh/ Chị về lời khuyên của tác giả: Đừng sống mà vô tri. Đừng ác mà không biết.
	2.0

	 
	 
	a.Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng –phân- hợp, móc xích hoặc song hành. 0.25đ

b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận. 0.25đ

c.Triển khai vấn đề nghị luận: 1.0 đ

Thí sinh có thể lập luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ ý nghĩa của câu nói đối với cá nhân và xã hội. có thể theo hướng sau:

- Đừng sống không có cảm xúc, sống vị kỉ, cá nhân mà hãy luôn biết quan tâm với mọi người, hãy vị tha, nhân ái, giàu lòng yêu thương con người.

-Hãy tránh xa cái ác, cái xấu, khi ta làm điều gì cũng phải suy nghĩ việc làm ấy có làm phương hại đến ai không, hãy nói những lời nói yêu thương, hãy luôn ghi nhớ gieo nhân nào, gặt quả ấy,..

- Liên hệ bản thân.

d.Chính tả, dùng từ, đặt câu: 0.25đ

Đảm bảo đúng chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo: 0.25đ

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	

	II
	2
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	a
	Mở bài:
	

	
	 
	- Giới thiệu vài nét về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến.

- Trích yêu cầu, dẫn đoạn trích trong bài thơ Tây Tiến.
	0.5

	
	b
	Thân bài:
	

	
	 
	b1. Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến

- Nội dung: Nỗi nhớ của nhà thơ về thiên nhiên và chặng đường hành quân của đoàn binh Tây tiến.

+ Thiên nhiên: Dữ dội, hoang sơ mà hùng vĩ thơ mộng.

+ Đoàn binh Tây Tiến: Vất vả, gian lao, hành quân giữa núi rừng khắc nghiệt. Tuy nhiên họ vẫn mang vẻ đẹp anh hùng, lãng mạn hào hoa.
	1.5

	
	
	- Nghệ thuật :

+ Bút pháp lãng mạn, tinh thần bi tráng.

+ Sử dụng các thủ pháp: Tương phản, từ láy, điệp từ, nhân hóa,...

+ Ngôn ngữ: Giàu tính tạo hình, giàu chất họa, giàu tính sáng tạo.
	0.75

	
	
	b2. Liên hệ đoạn thơ trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ
	

	
	 
	Nỗi nhớ của Hàn Mặc Tử:

+ Vẻ đẹp thôn Vĩ Dạ xứ Huế buổi bình minh: thanh khiết, tinh khôi, tươi tốt; hình ảnh con người: kín đáo, dịu dàng, phúc hậu

+ Tâm trạng: Khao khát ước mong, đắm say mãnh liệt hướng về tình yêu, cuộc đời.
	1.0

	
	
	b3. Nhận xét
	 

	
	 
	- Tương đồng:
+ Cùng thể hiện tình cảm gắn bó tha thiết qua hồi tưởng sâu sắc về cảnh, về người, bằng thể thơ bảy chữ hiện đại.

+ Cả 2 đoạn trích đều gợi nỗi nhớ da diết, sâu lắng.

+ Cả 2 đoạn trích đều cho thấy nét bút tài hoa, lãng mạn của 2 nhà thơ.
	0. 5

	
	
	- Khác biệt:

+ Trong “Tây Tiến”: Đó là nỗi nhớ cồn cào, da diết của Quang Dũng về đồng đội Tây Tiến, về thiên nhiên hoang sơ dữ dội, hùng vĩ thơ mộng của miền Tây một thời ông từng đảm nhiệm là đại đội trưởng của binh đoàn Tây Tiến.
+ Trong “Đây thôn Vĩ Dạ”: Đó là hồi ức về cảnh và người thôn Vĩ với những nét đặc trưng, mang đậm tâm tình xứ Huế, ước mong, khao khát của thi nhân hướng về tình yêu, về cuộc đời trong giai đoạn bệnh tật của Hàn Mặc Tử.
	0. 25

	
	c
	Kết bài:

Đánh giá chung:
- Khẳng định lại nỗi nhớ chất chứa nỗi niềm tâm tư, đậm chất lãng mạn, tài hoa của hai thi sĩ.
- Đóng góp của hai thi sĩ trong từng giai đoạn văn học ( nếu có ).
	0.5


…………………..Hết……………………….
Đáp án Ngữ Văn

trang 1

